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 10 cp có giá trị mua vào lớn nhất 

Stt Mã 
KL mua KL Bán 

KL mua 
ròng 

Giá trị mua Giá trị bán 
Giá trị mua 

ròng 
Giá mua 

BQ 
Giá bán 

BQ 

    CP CP CP (Tr đồng) (Tr đồng) (Tr đồng) (đồng) (đồng) 

1 HAG 313.410  11.240  302.170 25.405 916 24.489  
 

81.061 81.500 

2 VNM 194.520  180.130  14.390 17.520 16.217 1.303  
 

90.070 90.030 

3 FPT 168.030  123.030  45.000 11.438 8.374 3.064  
 

68.069 68.061 

4 DHG 47.020  37.920  9.100 5.548 4.473 1.075  
 

117.991 117.960 

5 VSC 64.197  54.197  10.000 5.136 4.336 800  
 

80.000 80.000 

6 PPC 249.550  512.300  (262.750) 4.216 8.664 (4.447) 
 

16.896 16.911 

7 TRA 82.650  82.650  0 4.091 4.091 0  
 

49.500 49.500 

8 SJS 44.190  23.030  21.160 3.549 1.847 1.702  
 

80.311 80.195 

9 SSI 94.470  3.340  91.130 3.400 120 3.280  
 

35.994 35.932 

10 TDH 59.000  95.450  (36.450) 3.133 5.021 (1.888) 
 

53.093 52.600 

 
 



 10 cp có giá trị bán ra lớn nhất 

Stt Mã 
KL mua KL Bán 

KL mua 
ròng 

Giá trị mua Giá trị bán 
Giá trị mua 

ròng 
Giá mua 

BQ 
Giá bán 

BQ 

    CP CP CP (Tr đồng) (Tr đồng) (Tr đồng) (đồng) (đồng) 

1 VNM 194.520  180.130  14.390 
 

17.520 
 

16.217 1.303  
 

90.070 90.030 

2 PPC 249.550  512.300  (262.750)
 

4.216 
 

8.664 (4.447) 
 

16.896 16.911 

3 FPT 168.030  123.030  45.000 
 

11.438 
 

8.374 3.064  
 

68.069 68.061 

4 PVD 61.700  140.400  (78.700)
 

3.034 
 

6.907 (3.873) 
 

49.168 49.192 

5 VIC 40.000  92.370  (52.370)
 

2.660 
 

6.143 (3.483) 
 

66.500 66.500 

6 TDH 59.000  95.450  (36.450)
 

3.133 
 

5.021 (1.888) 
 

53.093 52.600 

7 DHG 47.020  37.920  9.100 
 

5.548 
 

4.473 1.075  
 

117.991 117.960 

8 REE 45.580  87.810  (42.230)
 

2.281 
 

4.403 (2.123) 
 

50.035 50.146 

9 VSC 64.197  54.197  10.000 
 

5.136 
 

4.336 800  
 

80.000 80.000 

10 TRA 82.650  82.650  0 
 

4.091 
 

4.091 0  
 

49.500 49.500 

 
 10 cp có giá trị mua ròng lớn nhất 

Stt Mã 
KL mua KL Bán 

KL mua 
ròng 

Giá trị mua Giá trị bán 
Giá trị mua 

ròng 
Giá mua 

BQ 
Giá bán 

BQ 

    CP CP CP (Tr đồng) (Tr đồng) (Tr đồng) (đồng) (đồng) 

1 HAG 313.410  11.240  302.170 25.405 916 24.489  
 

81.061 81.500 

2 SSI 94.470  3.340  91.130 3.400 120 3.280  
 

35.994 35.932 

3 FPT 168.030  123.030  45.000 11.438 8.374 3.064  
 

68.069 68.061 

4 CII 71.620  0  71.620 2.779 0 2.779  
 

38.798 N/A

5 HCM 53.000  0  53.000 2.650 0 2.650  
 

50.000 N/A

6 HPG 57.320  1.680  55.640 2.384 70 2.314  
 

41.597 41.600 

7 VCB 55.580  5.000  50.580 2.122 191 1.931  
 

38.172 38.200 

8 SJS 44.190  23.030  21.160 3.549 1.847 1.702  
 

80.311 80.195 

9 VNM 194.520  180.130  14.390 17.520 16.217 1.303  
 

90.070 90.030 

10 LSS 30.000  0  30.000 1.077 0 1.077  
 

35.900 N/A



 
 10 cp có giá trị bán ròng lớn nhất 

Stt Mã 
KL mua KL Bán 

KL mua 
ròng 

Giá trị mua Giá trị bán 
Giá trị mua 

ròng 
Giá mua 

BQ 
Giá bán 

BQ 

    CP CP CP (Tr đồng) (Tr đồng) (Tr đồng) (đồng) (đồng) 

1 PPC 249.550  512.300  (262.750) 4.216 8.664 (4.447) 
 

16.896 
 

16.911 

2 PVD 61.700  140.400  (78.700) 3.034 6.907 (3.873) 
 

49.168 
 

49.192 

3 VSH 1.100  255.700  (254.600) 15 3.625 (3.610) 
 

14.027 
 

14.178 

4 VIC 40.000  92.370  (52.370) 2.660 6.143 (3.483) 
 

66.500 
 

66.500 

5 KBC 8.000  52.280  (44.280) 444 2.903 (2.459) 
 

55.500 
 

55.522 

6 REE 45.580  87.810  (42.230) 2.281 4.403 (2.123) 
 

50.035 
 

50.146 

7 TDH 59.000  95.450  (36.450) 3.133 5.021 (1.888) 
 

53.093 
 

52.600 

8 TTF 0  45.000  (45.000) 0 1.162 (1.162)  N/A 
 

25.812 

9 KDC 16.650  26.710  (10.060) 889 1.435 (546) 
 

53.375 
 

53.719 

10 ABT 0  10.000  (10.000) 0 539 (539)  N/A 
 

53.925 

 


